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THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.273 524 21.243 33.400 133.400 24.681 340 108.379 2.623,7 6.377,7 157,2 10.479,2 25.472,6 628,0 399,4

A TỔNG THU NỘI ĐỊA 1.273 524 21.243 33.400 133.400 24.681 340 108.379 2.623,7 6.377,7 157,2 10.479,2 25.472,6 628,0 399,4

I Thuế Thành phố quản lý thu 0 0 0 400 400 60 340 0 100,0

1 Thu từ khu vực DNNN Trung ương 0 0 0 0 0 0

1.1 Thuế giá trị gia tăng

1.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước

1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.4 Thuế tài nguyên

2 Thu từ khu vực DNNN địa phương 0 0 0 0

2.1 Thuế giá trị gia tăng

2.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp

2.4 Thuế tài nguyên

3
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư 

nước ngoài
0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0

3.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước
0 0

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0

3.4 Thuế tài nguyên

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh
0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0 0

4.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước
0 0 0 0

- Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu 

do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục 

bán ra trong nước

4.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0

4.4 Thuế tài nguyên

5 Thuế thu nhập cá nhân 0 120 120 20 100 100,0

6 Thuế bảo vệ môi trường

6.1 Thu từ hàng nhập khẩu

6.2 Thu từ hàng sản xuất trong nước

So sánh %DT Xã xây dựng 2026

Phụ lục 02

 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

ĐVT: Triệu đồng

STT NỘI DUNG

Ước 

thực 

hiện 

2025

(Kèm theo Quyết định số:  1922/NQ-HĐND ngày 31  tháng 12 năm 2025 của UBND  xã Tam Anh)

DT 

Thành 

phố giao 

2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ TAM ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DT 2025 DT 2025

Thành 

phố giao
Xã giao Tổng

Trung 

ương

Thành 

phố
Xã

DT 2026 

Thành 

phố 

giao/DT 

2025 

Thành 

phố giao

DT 2026 

Thành 

phố 

giao/DT 

2025 Xã 

giao

DT 2026 

Thành 

phố 

giao/UT

H 2025

DT 2026 

Xã 

giao/DT 

2025 

Thành 

phố giao

DT 2026 

Xã 

giao/DT 

2025 Xã 

giao

DT 

2026 Xã 

giao/UT

H 2025

DT 2026 

Xã 

giao/DT 

2026 

Thành 

phố giao

So sánh %DT Xã xây dựng 2026
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7 Lệ phí trước bạ 0

8 Phí, lệ phí

8.1 Phí trung ương

8.2 Phí tham quan

9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10 Thu tiền cho thuê đất 0 0 0 200 200 40 160 0 100,0

Trong đó:

10.1 Tiền thuê đất nộp một lần

10.2 Tiền thuê đất hằng năm 200 200 40 160 100,0

11 Tiền sử dụng đất

11.1 Đất được nhà nước công nhận QSDĐ

11.2 Đất được nhà nước giao

12 Thu tiền bán, cho thuê nhà SHNN

13 Thu xổ số kiến thiết

14
Thu cấp quyền KTKS, tài nguyên

nước
0 0 0 0 0 0 0 0

 Trong đó:

14.1 Trung ương cấp phép

     + Tài nguyên khoáng sản

     + Tài nguyên nước

14.2 Địa phương cấp phép 0 0 0 0 0 0 0 0

     + Tài nguyên khoáng sản

     + Tài nguyên nước 0 0 0

15

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ

phần vốn của nhà nước tại các tổ chức

kinh tế
16 Thu khác ngân sách 0 80 80 80 100,0

Thu khác NSTW 10 10 100,0

17
Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất

công ích tại xã

II Thuế cơ sở quản lý thu 1.273 524 21.243 33.000 133.000 24.621 0 108.379 2.592,3 6.301,3 155,3 10.447,8 25.396,2 626,1 403,0

1 Thu từ khu vực DNNN Trung ương 0

1.1 Thuế giá trị gia tăng

1.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước

1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.4 Thuế tài nguyên

2 Thu từ khu vực DNNN địa phương 0

2.1 Thuế giá trị gia tăng

2.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước

2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp
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2.4 Thuế tài nguyên

3
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư 

nước ngoài
0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Thuế giá trị gia tăng

3.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước

3.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.4 Thuế tài nguyên

4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc 

doanh
892 143 9.032 10.400 10.400 1.768 0 8.632 1.165,9 7.288,0 115,1 1.165,9 7.288,0 115,1 100,0

4.1 Thuế giá trị gia tăng 892 143 7.491 9.940 9.940 1.690 8.250 1.114,3 6.965,7 132,7 1.114,3 6.965,7 132,7 100,0

4.2
Thuế TTĐB hàng hoá, dịch vụ trong 

nước
12 10 10 2 8 86,2 86,2 100,0

- Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu 

do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục 

bán ra trong nước

0

4.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.530 450 450 77 374 100,0

4.4 Thuế tài nguyên 0

5 Thuế thu nhập cá nhân 1.408 1.780 1.780 303 1.477 126,4 126,4 100,0

6 Thuế bảo vệ môi trường

6.1 Thu từ hàng nhập khẩu

6.2 Thu từ hàng sản xuất trong nước

7 Lệ phí trước bạ 2.877 6.730 6.730 6.730 100,0

8 Phí, lệ phí 168 168 313,1 250 250 250 148,8 148,8 79,8 148,8 148,8 79,8 100,0

8.1 Phí trung ương

8.2 Phí tham quan

9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 33 33 68 60 60 60 181,8 181,8 88,2 181,8 181,8 88,2 100,0

10 Thu tiền cho thuê đất 0 0 14 90 90 18 0 72 100,0

Trong đó:

10.1 Tiền thuê đất nộp một lần

10.2 Tiền thuê đất hằng năm 14 90 90 18 72 100,0

11 Tiền sử dụng đất 0 0 6.563 12.660 112.660 22.532 0 90.128 192,9 1.716,5 889,9

11.1 Đất được nhà nước công nhận QSDĐ 5.290 5.290 1.058 4.232 100,0

11.2 Đất được nhà nước giao 7.370 107.370 21.474 85.896 1.456,9

12 Thu tiền bán, cho thuê nhà SHNN

13 Thu xổ số kiến thiết

14
Thu cấp quyền KTKS, tài nguyên

nước
0 0 0 0 0 0 0 0

 Trong đó:

14.1 Trung ương cấp phép

     + Tài nguyên khoáng sản

     + Tài nguyên nước



DT 2025 DT 2025

Thành 

phố giao
Xã giao Tổng

Trung 

ương

Thành 

phố
Xã

DT 2026 

Thành 

phố 

giao/DT 

2025 

Thành 

phố giao

DT 2026 

Thành 

phố 

giao/DT 

2025 Xã 

giao

DT 2026 

Thành 

phố 

giao/UT

H 2025

DT 2026 

Xã 

giao/DT 

2025 

Thành 

phố giao

DT 2026 

Xã 

giao/DT 

2025 Xã 

giao

DT 

2026 Xã 

giao/UT

H 2025

DT 2026 

Xã 

giao/DT 

2026 

Thành 

phố giao

So sánh %DT Xã xây dựng 2026
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14.2 Địa phương cấp phép 0 0 0 0 0 0 0

     + Tài nguyên khoáng sản

     + Tài nguyên nước

15

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia từ

phần vốn của nhà nước tại các tổ chức

kinh tế
16 Thu khác ngân sách 180 180 967 1.030 1.030 1.030 572,2 572,2 106,5 572,2 572,2 106,5 100,0

Thu khác ngân sách xã hưởng 214 214 214 100,0

17
Thu hoa lợi công sản, thu từ quỹ đất

công ích tại xã
0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 1.273 524 21.243 33.400 133.400 24.681 340 108.379 2.623,7 6.377,7 157,2 10.479,2 25.472,6 628,0 399,4

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG
31.382 31.382 186.254 270.987 270.987 0 0 350.987 863,5 863,5 145,5 863,5 863,5 145,5 100,0

I
Thu nội địa NSĐP được hưởng theo

phân cấp
524 524 886 27.663 27.663 107.663 5.282,2 5.282,2 3.122,0 5.282,2 5.282,2 3.122,0 100,0

1 Thu từ các khoản NSĐP hưởng 100% 381 381 711 7.254 7.254 7.254 1.903,9 1.903,9 1.019,9 1.903,9 1.903,9 1.019,9 100,0

2 Thu từ các khoản NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 143 143 175 20.409 20.409 100.409 14.302,0 14.302,0 11.674,0 14.302,0 14.302,0 11.674,0 100,0

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 30.858 30.858 185.368 243.324 243.324 0 0 243.324 788,5 788,5 131,3 788,5 788,5 131,3 100,0

1 Bổ sung cân đối 18.835 18.835 18.835 169.749 169.749 169.749 901,2 901,2 901,2 901,2 901,2 901,2 100,0

2 Bổ sung thực hiện CCTL 0 0 0 24.755 24.755 24.755 100,0

3 Bổ sung mục tiêu 12.023 12.023 166.533 48.820 48.820 48.820 406,1 406,1 29,3 406,1 406,1 29,3 100,0

III Thu chuyển nguồn năm trước

IV Thu kết dư

V Thu đóng góp cơ sở hạ tầng

VI Nguồn vượt thu năm 2025
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